
BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Số:           /QĐ-BNV Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thƣởng năm 2020 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ 
 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;   

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho 06 đơn vị dẫn đầu phong trào 

thi đua ngành Nội vụ năm 2020 kèm theo tiền thưởng 11.920.000 đồng cho mỗi 

đơn vị (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 25 đơn vị kèm theo 

tiền thưởng 2.980.000 đồng cho mỗi đơn vị và 51 cá nhân kèm theo tiền thưởng 

1.490.000 đồng cho mỗi cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua của ngành Nội vụ năm 2020” (danh sách kèm theo). 

Điều 3. Kinh phí khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện theo quy 

định tại  Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ 

trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 và Điều 2  chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Bộ trưởng; 

- Lưu: VT, VP (TĐKT&TT). 

BỘ TRƢỞNG 

 

 
 

 

 

Lê Vĩnh Tân 



DANH SÁCH  

06 ĐƠN VỊ ĐƢỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA BỘ NỘI VỤ 

“Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2020” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNV ngày        tháng 12 năm 2020) 

 

 

STT TẬP THỂ 

1 Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng  

2 Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa 

3 Sở Nội vụ tỉnh Sơn La 

4 Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 

5 Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 

6 Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

 25 ĐƠN VỊ ĐƢỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ 

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2020” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNV ngày        tháng 12 năm 2020) 

 

 

STT ĐƠN VỊ 

A. KHỐI VỤ (BAN) TỔ CHỨC CÁN BỘ CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ 

QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

1.  Ban Tổ chức cán bộ, Đài Truyền hình Việt Nam 

2.  Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và công nghệ 

3.  Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ 

4.  Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao 

5.  Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải 

6.  Ban Tổ chức cán bộ, Thông tấn xã Việt Nam 

7.  Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư Pháp 

8.  Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an 

9.  Ban Tổ chức cán bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam 

B. KHỐI SỞ NỘI VỤ, BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

10.  Sở Nội vụ tỉnh Nam Định 

11.  Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh 

12.  Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 

13.  Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 

14.  Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 

15.  Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Hà Giang 

16.  Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai 

17.  Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ 

18.  Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 

20.  Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế 

21.  Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh 

22.  Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh 

23.  Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ 

24.  Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang 

25.  Sở Nội vụ tỉnh Long An 



DANH SÁCH 51 CÁ NHÂN ĐƢỢC TẶNG BẰNG KHEN  

CỦA BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ 

“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2020” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNV ngày        tháng 12 năm 2020) 

 

 

STT ĐƠN VỊ 

A. KHỐI VỤ (BAN) TỔ CHỨC CÁN BỘ CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, 

CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

1.  Ông Nguyễn Xuân Cường, Chuyên viên chính, Ban Tổ chức cán bộ, 

Đài Truyền hình Việt Nam 

2.  Ông Lưu Quang Thọ, Chuyên viên chính, Ban Tổ chức cán bộ, Đài 

Truyền hình Việt Nam 

3.  Ông Đỗ Việt Trung, Nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

4.  Bà Vương Thị Kim Phương, Chuyên viên, Phòng Đào tạo, Tổng hơp, 

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

5.  Ông Nguyễn Ngọc Bội, Trưởng phòng Đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Tổ 

chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ 

6.  Ông Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng Chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, 

Thanh tra Chính phủ 

7.  Ông Trần Văn Sáng, Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông 

vận tải 

8.  Ông Nguyễn Văn Việt, Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao 

thông vận tải 

9.  Ông Lê Quang Sơn, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ, Thông tấn xã 

Việt Nam 

10.  Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an 

11.  Thiếu tá Tô Hoài Thanh, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức, biên 

chế và chỉ tiêu đào tạo, Bộ Công an  

12.  Bà Nguyễn Trà My, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức nhân sự, Ban Tổ 

chức cán bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam 

 

 



 

B. KHỐI SỞ NỘI VỤ, BAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

 

13.  Ông Trần Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải 

Phòng 

14.  Bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng, Phòng Công chức – Viên chức, 

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng 

15.  Ông Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh 

16.  Ông Nguyễn Đình Thông, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bắc 

Ninh 

17.  Ông Đặng Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng 

18.  Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ thành phố 

Đà Nẵng 

19.  Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 

20.  Ông Lê Quang Hùng, Trưởng phòng, Phòng Xây dựng chính quyền 

và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 

21.  Bà Trần Thu Mai, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa 

22.  Bà Lê Mai Sang, Chuyên viên, Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa 

23.  Ông Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 

24.  Ông Trương Thạnh, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội 

vụ tỉnh Quảng Nam 

25.  Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La 

26.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên, Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Sơn 

La 

27.  Ông Ngô Đức Lương, Phó Trưởng phòng, Phòng Công chức viên 

chức, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai 

28.  Ông Trần Văn Đáo, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở 

Nội vụ tỉnh Lào Cai 

29.  Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh 

Hà Giang 

30.  Ông Vũ Anh Dũng, Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính – Tổng 



hợp, Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Hà Giang 

31.  Ông Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 

32.  Ông Đoàn Đình Huy, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thái 

Nguyên 

33.  Ông Lê Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ 

34.  Ông Nguyễn Phương Sinh, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh 

Phú Thọ 

 

35.  Ông Khuông Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang 

36.  Bà Phan Thị Trúc Linh, Phó  Trưởng phòng, Phòng Hành chính – 

Tổng hợp, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang 

37.  Bà Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 

38.  Ông Bùi Hồng Lĩnh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Sở Nội vụ tỉnh 

Hà Tĩnh 

39.  Ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế 

40.  Ông Lê Phú Ánh, Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế 

41.  Ông Hồ Ngọc An, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 

42.  Bà Lê Thị Lâm Hoa, Chuyên viên, Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Quảng 

Trị 

43.  Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ 

 

44.  Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ thành 

phố Cần Thơ 

45.  Ông Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang 

46.  Bà Mai Thị Thu Ái, Chuyên viên, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang 

47.  Bà Nguyễn Thị Thu Bông, Chuyên viên, Phòng Tổ chức Biên chế và 

công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Long An 

48.  Ông Nguyễn Thiện Hữu, Chuyên viên, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh 

Long An 



49.  Bà Nguyễn Đài Thy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh 

50.  Ông Nguyễn Hữu Ngân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh 

51.  Bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban, Ban Thi 

đua – khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-12-29T08:25:37+0700
	Lê Vĩnh Tân
	Bộ Nội vụ


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-12-29T09:15:21+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-12-29T09:16:09+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-12-29T09:16:19+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-12-29T09:16:26+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-12-29T09:16:32+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-12-29T09:16:42+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-12-29T09:16:48+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-12-29T09:16:58+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-12-29T09:17:05+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




